
Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9
1
2
3
4
5
1
2 Anh - MY Anh - PHI Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

3 Anh - MY Anh - PHI Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

4 Anh - MY Anh - PHI Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ Anh - NGỌC(A) Anh - TRINH

5
1
2 LY - LAM LY - HƯƠNG(L) GDĐP - NGỌC (L) LY - DIỄM(L) LY - AN GDĐP - HỶ DIA - TÂM(Đ) DIA - THỦY(Đ) DIA - PHƯƠNG(Đ)

3 LY - LAM LY - HƯƠNG(L) GDĐP - NGỌC (L) LY - DIỄM(L) LY - AN GDĐP - HỶ DIA - TÂM(Đ) DIA - THỦY(Đ) DIA - PHƯƠNG(Đ)

4 LY - LAM LY - HƯƠNG(L) GDĐP - NGỌC (L) LY - DIỄM(L) LY - AN GDĐP - HỶ DIA - TÂM(Đ) DIA - THỦY(Đ) DIA - PHƯƠNG(Đ)

5
1
2 GDĐP - NGỌC (L) LY - LỘC Anh - DIỄM(A) DIA - SƯƠNG GDĐP - HỶ Anh - TRINH

3 GDĐP - NGỌC (L) LY - LỘC Anh - DIỄM(A) DIA - SƯƠNG GDĐP - HỶ Anh - TRINH

4 GDĐP - NGỌC (L) LY - LỘC Anh - DIỄM(A) DIA - SƯƠNG GDĐP - HỶ Anh - TRINH

5
1
2 GDĐP - NGỌC (L) Anh - NGỌC(A) Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ

3 GDĐP - NGỌC (L) Anh - NGỌC(A) Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ

4 GDĐP - NGỌC (L) Anh - NGỌC(A) Anh - DIỄM(A) GDĐP - HỶ

5
1
2 GDĐP - NGỌC (L) GDĐP - HỶ

3 GDĐP - NGỌC (L) GDĐP - HỶ

4 GDĐP - NGỌC (L) GDĐP - HỶ
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Thứ 6

Thứ 7

Áp dụng từ ngày 09/03/2026
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